
TT Họ tên Ngày sinh CSGD đang công tác Điện thoại Email Huyện/TX/TP

1 Lê Thúy Vi 1997
THPT chuyên Lê Quý 

Đôn
362025404

lethuyvi3009@gmail.co

m
Quy Nhơn

2 Phan Nữ Từ Nghi 09/02/1996 THPT Trưng Vương 962633531
Tunghiphan@gmail.co

m
Quy Nhơn

3 Lê Ngọc Hân 1993
Trường THPT Hùng 

Vương
962625880

ngochanle2812@gmail.

com
Quy Nhơn

4 Lưu Thị Đào 06/04/1983
Trường THPT Trần Cao 

Vân
0976637577 thanhdao18@gmail.com Quy Nhơn

5 Huỳnh Lý Băng 1998 THPT Nguyễn Thái Học 342393311 lybang998@gmail.com Quy Nhơn

6 Đào Thảo Vy 1995 Trường THPT FPT 0336237807 VyDT8@fe.edu.vn Quy Nhơn

7 Đinh Thị Thùy Dung 1991 Trường THPT FPT 0794681789 DungDTT25@fe.edu.vn Quy Nhơn

8 Bùi Thị Tiên Phúc 1/19/1988 Trung tâm GDTX Tỉnh 935994595 hapu19188@gmail.com Quy Nhơn

9
Nguyễn Thị Thùy 

Dương
22/10/1982

Trung tâm GDNN-GDTX 

Quy Nhơn
0906343045

nguyenthuyduong72tcv

@gmail.com
Quy Nhơn

10 Mai Thị Hòa 15/06/1985
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quy Nhơn
0985587878

khanhngan222020@gm

ail.com
Quy Nhơn

11 Trần Quang Hưng 20/12/1985
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quy Nhơn
0987030478

viethung98au@gmail.co

m
Quy Nhơn

12 Lê Thị Thanh Vân 20/10/1992
Trung tâm GDNN-GDTX 

Quy Nhơn
0375758099

thanhvan2025@gmail.c

om
Quy Nhơn

13 Nguyễn Thị Thu 15/09/1992
PTDTNT THCS& THPT 

Vân Canh
39458210 gluxitthu92@gmail.com Vân Canh

Danh sách này gồm có 13 người./.

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN NGỮ VĂN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ (BỔ SUNG)

QUY NHƠN, VÂN CANH - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Đỗ Thị Mỹ Chi - Trƣờng THPT Nguyễn Diêu

- Điện thoại: 0914242579 - Email: chidothimy@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)



TT Họ tên Ngày sinh CSGD đang công tác Điện thoại Email Huyện/TX/TP

1 Bùi Thị Thu Tâm 04/10/1991
Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
392674917

thutamtuyphuoc2@g

mail.com
Tuy Phước

2 Nguyễn Thị Như Hiệp 11/21/1997
Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
368416486

ntnhiep1997@gmail.c

om
Tuy Phước

3
Huỳnh Thị Phương 

Thảo
04/11/1993

Trường THPT số 2 Tuy 

Phước
937019966

thaohuynhquynhon@g

mail.com
Tuy Phước

4
Nguyễn Thị Thanh 

Diệu
1993 Trường THPT Xuân Diệu 039 3058035

thanhzuzi1993@gmai

l.com 
Tuy Phước

5 Nguyễn Thị Ngọc Bích 20/02/1994
Trường THPT Nguyễn 

Diêu
985672956

ngocbichpson@gmail.

com
Tuy Phước

6 Trương Thị Thúy 1985
Trung tâm GDNN-GDTX 

Tuy Phước
975080033

truongythu1985@gma

il.com
Tuy Phước

7 Nguyễn Thị Thu Trinh 1999
Trung tâm GDNN-GDTX 

Hoài Nhơn
329349529

trinhnguyen23699@g

mail.com
Hoài Nhơn

8 Trần Thị Hiền 1990 THPT Hoài Ân 383373628
tranhien9092@gmail.

com
Hoài Ân

9 Nguyễn Hoàng Viễn 1992 Trường THPT Tây Sơn 915452278
hoangvien9192@gmai

l.com
Tây Sơn

10 Hoàng Ngọc Hùng 1982
Trường THPT Nguyễn 

Huệ
974054978

tranduongquocman@

gmail.com
Tây Sơn

11 Đặng Thị Túc 15/01/1984
Trung tâm GDNN-GDTX 

Tây Sơn
973904969

tucdang1712@gmail.c

om
Tây Sơn

12 Nguyễn Thị Phước 1977
 PTDTNT THCS& THPT 

Vĩnh Thạnh
375.488.756

nguyenthiphuoc2008

@gmail.com
Vĩnh Thạnh

13 Phạm Thị Hồng Điệp 1989
 PTDTNT THCS& THPT 

Vĩnh Thạnh
978.047.094

giaoviennhi@gmail.c

om
Vĩnh Thạnh

Danh sách này gồm có 13 người./.

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN NGỮ VĂN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ (BỔ SUNG)

TUY PHƢỚC, HOÀI NHƠN, HOÀI ÂN, TÂY SƠN, VĨNH THẠNH - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Võ Lê Hải Phƣơng - Trƣờng THPT số 2 Tuy Phƣớc

- Điện thoại: 0763670245 - Email: volehaiphuong@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

mailto:ngocbichpson@gmail.com
mailto:ngocbichpson@gmail.com
mailto:tranduongquocman@gmail.com
mailto:tranduongquocman@gmail.com


TT Họ tên Ngày sinh CSGD đang công tác Điện thoại Email Huyện/TX/TP

1 Nguyễn Thu Thảo 1997
Trường THPT Số 2 An 

Nhơn
326.374.467

nguyenthuthao495@g

mail.com
An Nhơn

2 Trương Thị Tường Vy 1992
Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu
974021167

truongtuongvy92.tt@g

mail.com
An Nhơn

3 Trần Thị Thanh Tú 10/07/1994 Trường THPT Hòa Bình 968665140
tutrandhqn1994@gma

il.com
An Nhơn

4 Phan Thị Hoa Mai 28/05/1985 THPT Nguyễn Trường Tộ 346112087
hoamai.k45@gmail.co

m
An Nhơn

5 Lê Thị Xuyên 1983
Trung tâm GDNN-GDTX 

An Nhơn
961.632.059

lethixuyen1983@gma

il.com
An Nhơn

6 Trần Thanh Trúc 1998
Trung tâm GDNN-GDTX 

An Nhơn
962.361.772

thanhtruc1798@gmail

.com
An Nhơn

7 Bùi Thị Thanh Tuyền 1993 THPT số 2 Phù Cát 981.504.467
thanhtuyenpc2@gmail

.com
Phù Cát

8 Võ Thị Hiền 12/06/1905 THPT Nguyễn Hữu Quang 985357259
vohien1990@gmail.c

om
Phù Cát

9
Nguyễn Thị Mỹ 

Phượng
1989 Trường THPT Ngô Lê Tân 968480626

nguyenmyphuong89@

gmail.com
Phù Cát

10 Mai Thị Thu Sương 1995 Trường THPT Ngô Lê Tân 349358478
maithusuong2804@g

mail.com
Phù Cát

11 Trần Thị Lệ 22/04/1993 Trường THPT Mỹ Thọ 0388744823
tranthile220493@gma

il.com
Phù Mỹ

12 Trần Thị Bấu 30/9/1992 Trường THPT Mỹ Thọ 0968151050
chaubau1992@gmail.

com
Phù Mỹ

13 Huỳnh Thị Mỹ Tiếp 07/01/1997
Trường THPT Bình 

Dương
0979441195 tiephh97@gmail.com Phù Mỹ

Danh sách này gồm có 13 người./.

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN NGỮ VĂN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ (BỔ SUNG)

AN NHƠN, PHÙ MỸ, PHÙ CÁT - LỚP 3

GVCC hỗ trợ: Võ Thị Mỹ Ngọc - Trƣờng THPT số 1 An Nhơn

- Điện thoại: 0919184400 - Email: myngocan1@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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